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315. Một số chỉ tiêu bình quân của Thái Nguyên so với cả nước - Some indicators than the national average 
 

 Toàn quốc Tỉnh Thái Nguyên 

 2010 2015 2016 2017 
Sơ bộ 

2018 
2010 2015 2016 2017 

Sơ bộ 
2018 

1. Dân số trung bình (Nghìn người) 86.932,5 91.713,3 92.695,1 93.677,6 94.666,0 1.131,3 1.238,8 1.243,8 1.255,1 1.268,3 

2. Mật độ dân số - Người/km
2
 263 277 280 283 286 320 351 353 356 360 

3. Tăng trưởng kinh tế (%) 6,42 6,68 6,21 6,81 7,08 10,40 33,21 16,35 12,75 10,44 

4. GDP/GRDP bình quân đầu người  
(Giá hiện hành) - Triệu đồng/người 24,8 45,7 48,6 53,4 58,5 21,0 51,3 60,7 68,1 77,7 

5. Sản lượng lương thực có hạt bình 
quân/người - Kg/người 513,4 550,6 526,8 511,3 516,4 366,8 378,8 378,6 365,6 367,7 

6. Diện tích đất Nông, Lâm nghiệp, thủy 
sản  BQ đầu người - m

2
/người … 2.924,6 2.945,4 2.912,6 2.884,1 2.604,4 2.451,5 2.438,1 2.413,4 2.393,4 

7. Tổng trị giá xuất khẩu trên địa bàn bình 
quân/người - USD/người 831,0 1.766,6 1.905,0 2.284,6 2.373,9 87,4 12.876,9 15.357,0 18.121,7 19.581,3 

8. Thu ngân sách nhà nước bình quân 
đầu người - Triệu đ/người 6,8 10,9 11,9 13,8 15,0 2,4 6,0 7,9 10,2 11,8 

    Trong đó: Thu nội địa - Triệu đ/người 4,3 8,1 9,5 11,0 11,6 1,8 4,8 6,4 8,0 9,3 

9. Tỷ lệ huy động ngân sách so với GDP 
hoặc so với GRDP (%) 27,27 23,8 24,5 25,7 25,7 11,5 11,8 13,0 15,0 15,2 

    Trong đó: Tỷ lệ thu nội địa so với GDP 
hoặc so với GRDP (%) 17,47 17,7 19,5 20,6 19,9 8,5 9,3 10,5 11,7 12,0 

10. Số cán bộ ngành y đang làm việc 
bình quân/1 vạn dân - Người/vạn dân  25,6 28,8 29,1 28,3 … 33,1 38,9 42,0 47,7 50,4 

 Trong đó: bác sỹ trở lên (Người/1 vạn dân) 7,1 8,0 8,4 7,9 … 11,0 11,0 13,1 13,8 15,0 
11. Số giường bệnh trên 1 vạn dân 

(không bao gồm số giường của trạm y tế xã, 
phường, thị trấn) - Giường/vạn dân 22,0 27,1 23,8 27,1 … 27,8 35,3 37,9 40,8 48,7 

12. Số học sinh phổ thông trên 1 vạn dân  
(Học sinh/vạn dân) 1.702 1.674 1.674 1.700 … 1.594 1.547 1.592 1.639 1.710 
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316. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 14 tỉnh Trung du 

và miền Núi phía Bắc - sơ bộ năm 2018  
      Some main indicators of the 14 provinces of the Northern midland 

(Preliminary 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

   Vị trí  
của   

Thái  
  Nguyên 

Thái 
 Nguyên 

 Bắc     
   Giang 

Phú  
Thọ  

Yên  
Bái 

Lạng 
Sơn 

Tuyên   
Quang 

Bắc  
Kạn 

1. Dân số trung bình(nghìn người) 3           1.268,3           1.691,8         1.404,2           815,6           790,5          780,2          327,9  

% dân số thành thị 1             35,05              11,49           19,10           20,67           20,26          13,85          18,77  

2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)        

GRDP giá so sánh 2010 (tỷ đ) 1            72.064            64.667          40.890          18.336          19.015         18.369          6.641  

GRDP giá hiện hành (tỷ đồng) 1            98.518            88.259          57.352          27.449          28.502         27.684          9.963  

     - Nông lâm, thủy sản 4            10.690            16.660          11.390           6.011           6.503          7.315          3.024  

     - Công nghiệp - xây dựng 1            56.380            45.378          19.988           7.204           5.725          6.958          1.530  

     - Dịch vụ, thuế sản phẩm 1            31.448            26.222          25.975          14.234          16.275         13.410          5.409  

3. Tăng trưởng kinh tế (%) 2             10,44              15,96             8,34             6,31             7,17            7,12            5,86  

4. Cơ cấu kinh tế              100,0              100,0           100,0           100,0           100,0          100,0          100,0  

     - Nông lâm, thủy sản 14               10,9                18,9             19,9             21,9             22,8            26,4            30,4  

     - Công nghiệp - xây dựng 1               57,2                51,4             34,9             26,2             20,1            25,1            15,4  

     - Dịch vụ, thuế sản phẩm 13               31,9                29,7             45,3             51,9             57,1            48,4            54,3  

5. GRDP bình quân đầu 
người (triệu đồng) 

1               77,7                52,2             40,8             33,7             36,1            35,5            30,4  
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316. (Tiếp).  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 14 tỉnh Trung 

du và miền Núi phía Bắc - sơ bộ năm 2018  
Some main indicators of the 14 provinces of the Northern midland 
(Preliminary 2018) 

 
 

 
 

 

 

 

   Vị trí  
của   

Thái  
  Nguyên 

Thái 
 Nguyên 

 Bắc  
 Giang 

Phú  
Thọ  

Yên  
Bái 

 Lạng  
  Sơn 

Tuyên     
 Quang 

 Bắc  
 Kạn 

6. Thu ngân sách Nhà nước (*) 

(tỷ đồng) 
1            15.023           8.961         6.605         2.518        5.266        1.854         644  

7. Tổng sản lượng lương 

thực có hạt  (Nghìn tấn) 
3             466,3              640,7           446,3           307,5           310,6          340,3          178,1  

8. Giá trị sản xuất NLN-TS  
  theo  so sánh 2010 (tỷ đồng) 

3         13.030          19.853       13.641         6.877        7.290       8.484       3.401  

9. Giá trị sản xuất công 
nghiệp theo giá so sánh 
năm 2010 (tỷ đồng) 

1       670.110        131.762      46.914         9.672         4.976      11.088       1.165 

10. Chỉ số SX công nghiệp IIP(%) 4             112,1              129,7          108,3           108,2           107,5          108,2          113,8  

11. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng xã hội (tỷ đồng) 

1         31.937          24.532      28.580       16.168      18.126     14.743      5.667  

12. Tổng giá trị hàng hóa 
xuất khẩu (triệu USD) 

1         24.835,2           6.100        1.613,0           130,5         2.955            75,6   …  

13. Tổng giá trị hàng hóa 
nhập khẩu (triệu USD) 

1         14.626,1           5.900         1.338,0             66,8         1.900         109,3   …  

14. Tổng vốn đầu tư phát triển 
trên địa bàn (tỷ đồng) 

1         55.188          40.671      26.580       11.092      11.921       8.376      4.779 

15. Tỷ lệ hộ nghèo (%) 14              6,39               7,29            7,09          17,68          15,83         15,38         21,88  
                 

(*) Thu ngân sách nhà nước: phạm vi số liệu bao gồm: Thu nội địa, thu hải quan và thu quản 
lý qua ngân sách 
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316. (Tiếp).  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 14 tỉnh Trung 

du và miền Núi phía Bắc - sơ bộ năm 2018  
Some main indicators of the 14 provinces of the Northern midland 
(Preliminary 2018) 

 
 

 
 

 

 
Sơn 
La 

Điện 
Biên 

Lai 
Châu 

Cao    
Bằng 

Hà     
Giang 

Hòa 
Bình 

Lào  
Cai 

1. Dân số trung bình (nghìn người)       1.240,7          576,7           456,3           540,4           846,5           846,1           705,6  

% dân số thành thị          13,64          15,12           17,95           23,22           15,08           14,74           23,17  

2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)       

GRDP giá so sánh 2010 (tỷ đ)        31.781         10.571          10.783          10.127          14.325          28.777          29.900  

GRDP giá hiện hành (tỷ đồng)        49.346         15.474          15.028          14.906          22.134          42.906          43.626  

     - Nông lâm, thủy sản        10.995          3.146           2.349           3.435           6.364           8.955           5.704  

     - Công nghiệp - xây dựng        16.498          3.397           7.370           3.699           4.677          19.169          17.140  

     - Dịch vụ, thuế sản phẩm        21.852          8.932           5.309           7.771          11.092          14.782          20.782  

3. Tăng trưởng kinh tế (%)            5,59            6,24             7,22             7,15             6,76             8,36           10,23  

4. Cơ cấu kinh tế          100,0          100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           100,0  

     - Nông lâm, thủy sản            22,3            20,3             15,6             23,0             28,8             20,9             13,1  

     - Công nghiệp - xây dựng            33,4            21,9             49,0             24,8             21,1             44,7             39,3  

     - Dịch vụ, thuế sản phẩm            44,3            57,7             35,3             52,1             50,1             34,5             47,6  

5. GRDP bình quân đầu 
người (triệu đồng) 

           39,8            26,8             33,0             27,6             26,2             50,7             61,8  
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316. (Tiếp).  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 14 tỉnh Trung 

du và miền Núi phía Bắc - sơ bộ năm 2018  
Some main indicators of the 14 provinces of the Northern midland 
(Preliminary 2018) 
 

 
Sơn 
La 

Điện 
Biên 

Lai 
Châu 

Cao    
Bằng 

Hà     
Giang 

Hòa 
Bình 

Lào  
Cai 

6. Thu ngân sách Nhà nước (*) 

(tỷ đồng) 
      5.088,6        1.141,4         2.088,2         1.911,4         2.055,6         3.400,0         8.367,8  

7. Tổng sản lượng lương 
thực có hạt  (Nghìn tấn) 

         656,3          264,6           214,2           275,4           405,3           354,5           324,8  

8. Giá trị sản xuất NLN-TS  
  theo so sánh 2010 (tỷ đồng) 

     12.779,0        3.800,0         2.819,0         4.118,0         7.219,0       10.442,0   …  

9. Giá trị sản xuất công nghiệp   
 theo giá so sánh 2010 (tỷ đồng) 

     14.187,0        2.717,0         6.491,0         3.683,0         3.347,0       26.358,0   …  

10. Chỉ số SX công nghiệp IIP (%)          103,7          110,5           107,1           131,4           109,0           103,6           116,5  

11. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa  và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng xã hội (tỷ đồng) 

     23.742      10.497         4.954         6.804         9.765,5       10.811       18.415  

12. Tổng giá trị hàng hóa 
xuất khẩu (triệu USD) 

           14,1   …   …           171,8             16,0           410,3         1.002,6  

13. Tổng giá trị hàng hóa 
nhập khẩu (triệu USD) 

           29,1   …   …             60,6             14,0           445,2           640,6  

14. Tổng vốn đầu tư phát triển 
trên địa bàn (tỷ đồng) 

     15.925,5        9.970,6         6.339,1         9.132,3         8.635,8       13.691,9       21.227,4  

15. Tỷ lệ hộ nghèo (%)         25,42         37,08          32,15          30,81          31,17          14,74          16,25  
                

 
 

 
 

(*) Thu ngân sách nhà nước: phạm vi số liệu bao gồm: Thu nội địa, thu hải quan  
và thu quản lý qua ngân sách 
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317.  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu sơ bộ năm 2018 

 của 10 tỉnh vùng thủ đô Hà Nội  
Some economic indicators - primarily social in 10 provinces of 
Hanoi capital region (Preliminary 2018)  

 

 

 

Vị trí       
của Thái  
Nguyên      

  so 10 tỉnh 

Thái 
Nguyên 

TP Hà 
Nội 

Vĩnh 
Phúc 

Bắc 
Ninh 

Hải  
Dương 

1. Dân số trung bình (nghìn người) 5             1.268,3                 7.826,9            1.092,4             1.247,5             1.807,5  

     % dân số thành thị 2                35,05                   49,00               25,05                28,70                24,36  

2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)      

 + Giá so sánh 2010 (tỷ đồng) 5            72.064,2             760.014,0           79.965,4          161.708,4            88.618,0  

    Tr.đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 5             7.531,3               14.374,0            4.724,9             4.022,8             8.323,0  

               Công nghiệp - xây dựng 4            45.159,2             169.959,0           40.959,1          125.983,5            47.394,0  

 + Giá hiện hành (tỷ đồng) 4            98.518,2             920.273,0           94.498,0          187.228,1          112.383,0  

3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế  (%) 4                10,44                     7,12                 8,03                10,60                  9,10  

4. Cơ cấu kinh tế                 100,0                   100,0               100,0                  99,9                100,0  

     - Nông lâm nghiệp và thủy sản 4                  10,9                       1,9                  6,4                   2,7                   9,3  

     - Công nghiệp - xây dựng 3                  57,2                     22,6                 47,7                  76,5                  51,8  

     - Dịch vụ, thuế sản phẩm  7                  31,9                     75,4                 45,9                  20,7                  38,9  

5. GRDP bình quân đầu người (trđ) 4                  77,7                   118,0                 86,5                150,1                  62,2  

6. Thu ngân sách nhà nước trên  
địa bàn 

(*)
 (tỷ đồng) 

5              15.023                235.793             32.872            28.300,2              16.540  

       

(*) Thu ngân sách nhà nước: phạm vi số liệu bao gồm: Thu nội địa, thu hải quan và thu quản lý qua NS 
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317. (Tiếp theo)  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 10 tỉnh 

vùng thủ đô Hà Nội - sơ bộ năm 2018  
Some economic indicators - primarily social in 10 provinces of 
Hanoi capital region (Preliminary 2018)  

 

Vị trí       
của Thái  
Nguyên      

  so 10 tỉnh 

Thái 
Nguyên 

TP Hà 
Nội 

Vĩnh 
Phúc 

Bắc 
Ninh 

Hải  
Dương 

7. Tổng sản lượng lương thực  
 có hạt  (nghìn tấn) 4                466,3                 1.107,4               395,3                420,9                725,0  

8. Chỉ số SX công nghiệp IIP (%) 4                112,1                   107,5               114,5                108,0                110,3  

9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu DV tiêu dùng (tỷ đồng) 

5            31.937,0             508.833,0           47.032,0            49.081,0            52.773,0  

10. Tổng giá trị hàng hóa xuất 
khẩu (triệu USD) 

2            24.835,2                  13.909            2.246,0              34.914                6.404  

11. Tổng giá trị hàng hóa nhập 
khẩu (triệu USD) 

3              14.626                  30.977               2.780              27.686                5.928  

12. Tỷ lệ hộ nghèo (%) 4                  6,39                     1,19                 2,18                  1,72                  3,40  

13. Tổng vốn đầu tư phát triển giá 
hiện hành (tỷ đồng) 

3              55.188                328.658             32.103             118.804              41.252  

14. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
được cấp giấy phép còn hiệu lực 
lũy kế đến ngày 20/12/2018

(**)
       

  Số dự án 9                   128  5.092 361 1.302 404 

  Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) 4 7.618,5 33.111,7 4.437,3 17.263,2 7.715,9 

15. Đầu tư trực tiếp nước ngoài   
được cấp giấy phép năm 2018         

    Số dự án 8                    14  616 61 178 44 

   Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) 2 416,4 5.030,0 334,4 407,5 234,0 

              (**) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Theo số liệu Cục đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch và Đầu tư 
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317. (Tiếp theo)  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 10 tỉnh 

vùng thủ đô Hà Nội - sơ bộ năm 2018  
Some economic indicators - primarily social in 10 provinces of 
Hanoi capital region (Preliminary 2018)  

 

 
Hưng  
Yên 

Hà  
Nam 

Hòa 
Bình 

Phú  
Thọ 

Bắc 
Giang 

1. Dân số trung bình (nghìn người)            1.188,9               808,1               846,1             1.404,2             1.691,8  

     % dân số thành thị              13,02               15,86               14,74               19,10               11,49  

2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)     

 + Giá so sánh 2010 (tỷ đồng)  …           36.090,5           28.776,5           40.890,4           64.667,0  

     Tr.đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản  …             3.525,3             5.932,1             7.700,8           11.208,2  

               Công nghiệp - xây dựng  …           22.944,2           13.081,1           14.944,7           36.526,6  

 + Giá hiện hành (tỷ đồng)  …           44.600,7           42.906,3           57.351,0           88.259,1  

3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế  (%)                9,64               11,50                 8,36                 8,34               15,96  

4. Cơ cấu kinh tế              100,0               100,0               100,0               100,1               100,0  

     - Nông lâm nghiệp và thủy sản                10,6                   9,6                 20,9                 19,9                 18,9  

     - Công nghiệp - xây dựng                51,6                 61,2                 44,7                 34,9                 51,4  

     - Dịch vụ, thuế sản phẩm                 37,9                 29,2                 34,5                 45,3                 29,7  

5. GRDP bình quân đầu người (trđ)                55,0                 55,2                 50,7                 40,8                 52,2  

6. Thu ngân sách nhà nước trên  
địa bàn 

(*)
 (tỷ đồng) 

         13.310,0             7.691,3             3.400,0             6.605,4             8.961,3  

      

(*) Thu ngân sách nhà nước: phạm vi số liệu bao gồm: Thu nội địa, thu hải quan và thu quản lý qua NS 
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317. (Tiếp theo)  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 10 tỉnh 

vùng thủ đô Hà Nội - sơ bộ năm 2018  
Some economic indicators - primarily social in 10 provinces of 
Hanoi capital region (Preliminary 2018)  

 
Hưng  
Yên 

Hà  
Nam 

Hòa 
Bình 

Phú  
Thọ 

Bắc 
Giang 

7. Tổng sản lượng lương thực  
 có hạt  (nghìn tấn) 

             456,8               423,2               354,5               446,3               640,7  

8. Chỉ số SX công nghiệp IIP (%)              110,9               113,0               103,6               108,3               129,7  

9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu DV tiêu dùng (tỷ đồng) 

         31.039,0           22.300,0           10.811,0           28.580,0           24.532,3  

10. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 
(triệu USD) 

 …             2.070,0               410,3               1.613               6.100  

11. Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu 
 (triệu USD) 

 …             2.100,0               445,2             1.338,0             5.900,0  

12. Tỷ lệ hộ nghèo (%)                2,55                 3,14               14,74                 7,09                 7,29  

13. Tổng vốn đầu tư phát triển  
theo giá hiện hành (tỷ đồng) 

         31.547,9           28.946,0           13.691,9           26.580,0           40.670,6  

14.Đầu tư trực tiếp nước ngoài  
được cấp giấy phép còn hiệu lực 
lũy kế đến ngày 20/12/2018

(**)
 

     

  Số dự án 423 250 49 154 424 

  Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) 4.440,4 2.789,0 717,6 1.271,0 4.839,7 

15. Đầu tư trực tiếp nước ngoài   
được cấp giấy phép năm 2018   

     

   Số dự án 30 46 3 13 67 

   Tổng vốn đăng ký (Triệu USD) 128,2 0,6 200,0 96,1 183,8 

             (**) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Theo số liệu Cục đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch và Đầu tư. 


